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Lần 1 Lần 2

1
Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

Tâm Thành 

189 Hùng Vương, Thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cư M'gar
Cư M’gar

294/QĐ-UBND, ngày 

12/01/2013

268/QĐ-SGDĐT, ngày 

16/4/2013
Trần Phước Đại

0974078947

2 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Đắk Lắk
01 Đinh Tiên Hoàng, P. Tự An, 

BMT, Đắk Lắk
BMT

824/QĐ-UBND, ngày 

03/5/2013

865/QĐ-SGDĐT, ngày 

04/9/2013
Võ Ngọc Mai Quỳnh 0935983345

3 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học New Star
573 Lê Duẩn, P. Ea Tam, TP. 

BMT, Đắk Lắk
BMT

 1281/QĐ-UBND, 

ngày 04/7/2013

874/QĐ-SGDĐT, ngày 

11/9/2013
Quảng Minh Đại 0359367658

4 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây nguyên
01A Lê Hồng Phong, P. Tân 

Tiến, TP BMT, Đắk Lắk
BMT

 822/QĐ-UBND, 

ngày 03/5/2013

941/QĐ-SGDĐT, ngày 

08/10/2015, 365/GCN-

SGDĐT ngày 27/3/2020

5 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bình Minh
131 Phan Huy Chú, Phường 

Khánh Xuân, TP.BMT, Đắk Lắk
BMT

597/QĐ-UBND, ngày 

27/3/2013

698/QĐ-UBND, ngày 

03/7/2013
Trung

0975133939

6 Trung tâm Ngoại ngữ SUPER KIDS 1
219 Phan Bội Châu, TP. BMT, 

Đắk Lắk
BMT

2423/QĐ-UBND, 

ngày 20/11/2013

26/QĐ-SGDĐT, ngày 

08/01/2014

121/QĐ-SGDĐT, 

ngày 01/4/2022
Võ Thị Cẩm Diệu

0947356507

7  Trung tâm Ngoại ngữ OCean 
Tầng 3, 27 Nguyễn Tất Thành, 

TP. Buôn Ma Thuột
BMT

192/QĐ-UBND, ngày 

20/01/2014

787/QĐ-UBND, ngày 

20/8/2014

448/QĐ-SGDĐT, 

ngày 08/08/2022
Nguyễn Thị Lan Anh 0985910191

8 Trung tâm Ngoại ngữ KL
146 Lê Hồng Phong, Thành 

Công chuyển về 42 Trần Phú, 
BMT

546/QĐ-UBND, ngày 

14/3/2014

786/QĐ-SGDĐT, ngày 

20/8/2014

445/QĐ-SGDĐT, 

ngày 08/08/2022
Tôn Nữ Minh Tuyền 

0977492592

9
Trung tâm Ngoại ngữ Anh ngữ Việt Mỹ 

VATC

33 Nguyễn Công Trứ, Tự An, 

TP. BMT, Đắk Lắk
BMT

 2777/QĐ-UBND, 

ngày 21/11/2014

25/QĐ-SGDĐT, ngày 

14/1/2015

10 Trung tâm Ngoại ngữ AMA
16A AMaKhê, P. Tư An, TP. 

BMT, Đắk Lắk
BMT

3098/QĐ-UBND, 

ngày 24/12/2014

19/QĐ-SGDĐT, ngày 

12/1/2015
Đinh Quang Chiến 0989397777

11 Trung tâm Ngoại ngữ SUNRISE
241 Phan Chu Trinh, P. Tân Lợi, 

TP. BMT, Đắk Lắk
BMT

2474/QĐ-UBND, 

ngày 14/9/2015

694/QĐ-SGDĐT, ngày 

14/10/2015

12 Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy
547 Giải Phóng,TT Ea Drăng, 

huyện Ea Hleo, Đắk Lắk
 Ea H’leo

 3235/QĐ-UBND, 

ngày 09/12/2015

89/QĐ-UBND, ngày 

02/2/2016

71/QĐ-SGDĐT

24/02/2022
Nguyễn Viết Quỳnh Anh

0907586848

13 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (Krông Pắk)

26A Nguyễn Thị Minh Khai, TT 

Phước An, huyện Krông Pắk, 

Đắk Lắk

Krong Pắc
808/QĐ-UBND, ngày 

06/4/2015

354/QĐ-SGDĐT, ngày 

24/4/2016
Ngô Thị Uyên Phương 

14
Trung tâm Ngoại ngữ SUPERKIDS 

Ea Kar

Khối 1- thị trấn Ea Knốp, huyện 

Ea Kar, Đắk Lắk
Ea Kar

Số 2423/QĐ-UBND, 

ngày 20/11/2013

79/QĐ-SGDĐT, ngày 

30/3/2020

Nguyễn Đăng Bảo 

Nguyện 0914005768

15 Trung tâm Ngoại ngữ Văn Minh
04 Trần Huy Liệu, thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk
Ea Kar

2436/QĐ-UBND, 

ngày 08/9/2015

600/QĐ-SGDĐT, ngày 

22/6/2016

16 Trung tâm Ngoại ngữ Right Way
19 Bà Triệu, P. Tự An. TP. 

BMT, Đắk Lắk
BMT

 1928/QĐ-UBND, 

ngày 05/7/2016

827/QĐSGDĐT, ngày 

14/9/2016

17 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (BMT)
57A Lê Duẩn , TP. BMT, Đắk 

Lắk
BMT

2707/QĐ-UBND, 

ngày 15/09/2016

 1139/QĐ-SGDĐT, ngày 

12/12/2016

 495/QĐ-SGDĐT, 

ngày 29/8/2022
Ngô Trịnh Mai Oanh 

0937310118

18 Trung tâm Ngoại ngữ SEN DAI
86 Ngô Quyền, TP. BMT, Đắk 

Lắk
BMT

352/QĐ-UBND, ngày 

16/2/2017

581/QĐ-UBND, ngày 

13/7/2017
Phan Quốc Huy 0913883183

19 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Highland

15 Phạm Ngũ Lão, TDP 2A, thi 

trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk 

Lắk

Ea Kar
 2456/QĐ-UBND, 

ngày 01/9/2017

956/QĐ-SGDĐT, ngày 

21/11/2017
Phạm Quang Hùng

0903560689

20 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế CEL
263/2 Giải Phóng, TT Phước 

An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk
Krong Pắc

 2963/QĐ-UBND, 

ngày 26/10/2017

19/QĐ-UBND, ngày 

08/1/2018
Trần Cẩm Phú

0965404111

21 Trung tâm Ngoại ngữ Magic English
Tổ 2, TDP 4, TT Krông Năng, 

huyện Krông Năng, Đắk Lắk
Krông Năng

 2753/QĐ-UBND, 

ngày 03/10/2017

35/QĐ-SGDĐT-GDTX-

CN, ngày 15/01/2018
Nguyễn Hồng Hạnh

0986 096 310

22 Trung tâm Ngoại ngữ EMA 
Thôn Hải Hà, Xã Ea Tân, Huyện 

Krông Năng, Đắk Lắk
Krông Năng

2962/QĐ-UND, ngày 

26/10/2017 

83/QĐ-SGDĐT-GDTX-

CN   09/02/2018 ( lần 2)
Lê Đình Cương 0964571757

Họ và tên Giám đốc

(hoặc người phụ trách)
Số điện thoại

QĐ cấp phép hoạt động
TT Tên trung tâm Địa chỉ Huyện 

Số Quyết định 

thành lập
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23 Trung tâm Ngoại ngữ TANICO 

45A Nguyễn Tất Thành, BMT, 

Đắk Lắk
BMT

1462/QĐ-UBND, 

ngày 15/6/2017

236/GCN-SGDĐT, ngày 

04/5/2018
Vy 0915926279

24 Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Popodoo
116-118 Phan Đăng Lưu, 

TP.BMT
BMT

1502/QĐ-UBND, 

ngày 04/7/2018

671/QĐ-SGDĐT, ngày 

14/9/2018

1380/SGDĐT-

GDTrH-GDTX, ngày 
Bùi Văn Toản 0905150978

25 Trung tâm Ngoại ngữ Star Krông Bông
73 Nguyễn Tất Thành, TT 

Krông Kmar, Krông Bông, Đắk 
Krông Bông

2727/QĐ-UBND, 

ngày 29/9/2017

1502/GCN-SGDĐT, 

ngày24/10/2018

26 Trung tâm Ngoại ngữ Anh Mỹ
09 Quang Trung, thị xã Buôn 

Hồ, Đắk Lắk
Buôn Hồ

207/QĐ-UBND, ngày 

24/01/2017

148/GCN-SGDĐT, 

ngày24/10/2018

27 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Sơn
164 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, 

Tp. BMT, Đắk Lắk
BMT

1709/ QĐ-UBND, 

ngày 26/7/2018

758/QĐ-SGDĐT, ngày 

04/10/2018
Đỗ Văn Hương 0898487026

28 Trung tâm Ngoại ngữ Petit
Số 28B Ama Jhao, phường Tân 

Lập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
BMT

Số 306/QĐ-SGDĐT, 

ngày 12/05/2019

1152/GCN-SGDĐT, ngày 

08/8/2019

29 Trung tâm Ngoại ngữ Rec
37 Nguyễn Tất Thành, TT Ea 

Kar, huyện Ea Kar 
Ea Kar

2269/QĐ-UBND, 

ngày 19/9/2018

1501/GCN-SGDĐT, 

ngày24/10/2018

30 Trung tâm Ngoại ngữ Minh Trí
176 Nguyễn Thái Bình, Hoà 

Thắng, Tp. BMT, Đắk Lắk
BMT

 2282/QĐ-UBND, 

ngày 20/9/2018

899/GCN-SGDĐT, 

ngày20/11/2018
Diệu Thị Mai Danh 0942820104

31 Trung tâm Ngoại ngữ M&B
250 Nguyễn Tất Thành, Tân 

Lập, Buôn Ma Thuột. 
BMT

2283/QĐ-UBND, 

ngày 20/9/2018

989/QĐ-SGDĐT, ngày 

12/12/2018
Nguyễn Văn Mười

093 4384545

32 Trung tâm Ngoại ngữ Sky
08 Thôn Ngã 3, xã Đắk Liêng, 

huyện Lắk, Đắk Lắk
Lắk

2270/QĐ-UBND, 

ngày 19/9/2018

706/GCN-SGDĐT, 

ngày15/5/2019

33 Trung tâm Ngoại ngữ Hi-Way
248 Y Jút, Thắng Lợi, Buôn Ma 

Thuột
BMT

55/QĐ-UBND,    

ngày 10/01/2019

435/GCN-SGDĐT, 

ngày29/3/2019
Lê Như Hoàng

0909229712 - 

0914281279

34 Trung tâm Ngoại ngữ Krông Búk
Quốc lộ 14, Thôn 8A, xã Pơng 

Drang, huyện Krông Buk
Krông Búk

56/QĐ-UBND,   ngày 

10/012/2019

436/GCN-SGDĐT, 

ngày29/3/2019
Lê Thị Thanh Hương 0947918687

35 Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ-VUG Đắk Lắk
15 Trần Khánh Dư, Tân Lợi, Tp. 

BMT, Đắk Lắk
BMT

139/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/3/2019

1530/GCN-SGDĐT, 

ngày25/9/2019
Đỗ Thị Cẩm Ngà 0947192727

36 Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Sáng
Thôn Tân Quảng, xã Ea Tóh, 

huyện Krông Năng, Đắk Lắk
Krông Năng

 138/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/3/2019

1896/GCN-SGDĐT, ngày 

09/12/2019

37 Trung tâm Anh ngữ Thiên Hướng Đắk Lắk
36 Trần Nhật Duật,Tân Lợi, Tp. 

BMT, Đắk Lắk
BMT

307/QĐ-SGDĐT, 

ngày 12/5/2019

1153/GCN-SGDĐT, ngày 

08/8/2019
Lê Thị Hồng Thủy 0973416123

38
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Happy Buôn 

Hồ

27-29 Trần Hưng Đạo, TX Buôn 

Hồ, Đắk Lắk
Buôn Hồ

140/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/3/2019

2005/GCN-SGDĐT, ngày 

25/12/2020
Đoàn Thanh Hạnh

0983423206

39 Trung tâm Anh ngữ Green
Tân Quảng, Ea Tóh, Krông 

Năng, Đắk Lắk
Krông Năng

142/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/3/2018

1947/GCN-SGDĐT, ngày 

02/01/2019
Nguyễn Thị Hoa

40 Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế Á - Âu 
195 Lý Thái Tổ, Tân An, TP. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
BMT

57/QĐ-UBND,    

ngày 10/01/2019

706/GCN-SGDĐT, 

ngày15/5/2019
Nguyễn Anh Tuấn 0901928789

41
Công ty TNHH trung tâm đào tạo tiếng Hàn 

quốc JVEC

30 Y Ngông, Tân Tiến, BMT, 

Đắk Lắk
BMT

vốn đàu tư nước ngoài

272/GCN-SGDĐT, ngày 

4/3/2019

42 Trung tâm Ngoại ngữ iSTAR
407 Hoàng Diệu, phường Thành 

Nhất, Tp. BMT, Đắk Lắk
BMT

500/QĐ-SGDĐT, 

ngày 25/6/2019

1348/GCN-SGDĐT, ngày 

29/8/2019

43 Trung tâm Ngoại ngữ An Tiến
Số 63 Trần Hưng Đạo, TT 

Phước An, huyện Krông Pắc
Krong Pắc

569/QĐ-SGDĐT, 

ngày 18/7/2019

1446/GCN-SGDĐT ngày 

12/9/2019
Nông Thanh Tiến

0889273979

44 Trung Tâm Ngoại ngữ JEN English
Hẻm 568 Nguyễn Văn Cừ, Tân 

Lập, BMT, Đắk Lắk
BMT

722/QĐ-SGDĐT, 

ngày 15/8/2019

1433/GCN-SGDĐT, ngày 

11/9/2019

Nguyễn Thị Phương 

Nam
0919 676 196

45 Trung tâm Ngoại ngữ New Sky

Số 44 Nguyễn Tất Thành, TT 

Buôn Trấp, huyện Krông Ana, 

Đắk Lắk

 Krông Ana
723/QĐ-SGDĐT, 

ngày 15/8/2019

1649/GCN-SGDĐT, ngày 

11/9/2019
Cù Thị Quyên

0389973347

46 Trung tâm Anh ngữ SaLem
1553 Hùng Vương, thị xã Buôn 

Hồ, Đắk Lắk
Buôn Hồ

141/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/3/2019

88/GCN-SGDĐT, ngày 

21/01/2020
Nguyễn Thị Thanh Thúy

0972116656

47 TT ngoại ngữ Happy Learning
30 Phạm Hồng Thái, Phường Tự 

An
BMT

1310/QĐ-SGDĐT, 

ngày 30/12/2019

366/GCN-SGDĐT, 

ngày27/3/2020
Trần Thị Hải Huệ 0356242908

48 Trung tâm Ngoại ngữ IBEE
Số 9/14/5 Nguyễn Duy Trinh, 

Tâm Thành, BMT, Đắk Lắk
BMT

1010/QĐ-SGDĐT, 

ngày 22/10/2019

1948/GCN-SGDĐT, ngày 

17/12/2019
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49 Trung tâm Ngoại ngữ Tinh Hoa 

Số 89 Nguyễn Khuyến, P. Tân 

Lợi, TP Buôn Ma Thuột
BMT

1113/QĐ-SGDĐT, 

ngày 20/11/2019

509/GCN-SGDĐT, 

ngày23/4/2020

50 TT Anh ngữ Apax Leaders

Tầng 3, TT thương mại Vincom 

Plaza, số 78 Lý Thường Kiệt, P. 

Thắng Lợi

BMT
 29/QĐ-SGDĐT, 

ngày 06/02/2020

510/GCN-SGDĐT, 

ngày23/4/2020

51 Trung tâm Ngoại ngữ Hooray Số 43, Thôn 5, xã Hòa Thuận BMT
58/QĐ-SGDĐT, ngày 

12/03/2020

781/GCN-SGDĐT, ngày 

08/6/2020
 H Bưih Byă

0946406558

52 Trung tâm Ngoại ngữ Simba Thôn 3, xã Cư Ni, Ea Kar Ea Kar
Số 80/QĐ-SGDĐT, 

ngày 30/03/2020

1030/GCN-SGDĐT, ngày 

15/7/2020
Dương Khắc Lan 0373371967

53 Trung tâm Ngoại ngữ Res
140 Phan Chu Trinh  p. Thắng 

Lợi, Tp. BMT
BMT

Số 45/QĐ-SGDĐT, 

ngày 19/6/2020

316/GCN-SGDĐT, ngày 

02/7/2020

1530/GCN-SGDĐT, 

ngày 25/09/2019
Nguyễn Thị Oanh 0971387638

54 Trung tâm Ngoại ngữ - TH Bách Khoa Khối 8, Phường Tân An BMT
248/QĐ-SGDĐT 

ngày 12/6/2020

1031/GCN - SGD ngày 

15/7/2020
Vàng Văn Tính

0962435302

55 Trung tâm Ngoại ngữ Lin Da Group

54 đường Ngô Quyền, Phường 

Tân Lợi chuyển đến  95 Y 

Ngông, phường Tân Thành, TP. 

BMT
246/QĐ-SGDĐT 

ngày 12/6/2020

1164/GCN - SGD ngày 

12/8/2020
Võ Thị Nga

0898373447

56 Trung tâm Ngoại ngữ Amber 
192 Phan Bội Châu, phường 

Thống Nhất
BMT

310/QĐ-SGDĐT 

ngày 01/7/2020

474/GCN - SGDĐT ngày 

18/8/2020

57 Trung tâm Ngoại ngữ Á Châu
175 Võ Văn Kiệt, phường 

Khánh Xuân
BMT

385/QĐ-SGDĐT 

ngày 01/7/2020

1239/GCN - SGDĐT ngày 

24/8/2020
Nguyễn Trung Tường

58 Trung tâm Ngoại ngữ Sun Flower 107 thôn 13 xã Hòa Khánh BMT
395/QĐ-SGDĐT 

ngày 24/7/2020

1424/GCN - SGDĐT ngày 

21/9/2020
Lê Văn Minh

59 Trung tâm Ngoại ngữ KLC
45 Mai Hắc Đế, Phường Tân 

Thành
BMT

311/QĐ-SGDĐT 

ngày 01/7/2020

1531/GCN - SGDĐT ngày 

07/10//2020
Vương Thị Tuyết

0947502773

60 Trung tâm Ngoại ngữ CIC
40 Trần Quốc Thảo, phường Tân 

An, BMT
BMT

394/QĐ-SGDĐT 

ngày 24/7/2020

1718//GCN - SGDĐT 

ngày 9/11/2020

61 Trung tâm Ngoại ngữ UK
167 Lý Chính Thắng, P.Tân An. 

BMT
BMT

 815/QĐ-SGDĐT, 

ngày 26/10/2020

955/QĐ- SGD ngày 

04/12/2020
Hoàng Thị Nhung

62 Trung tâm Ngoại ngữ Thiên An
Số nhà 38, thôn 12, xả Ea Đar, 

huyện Ea Kar
Ea Kar

702/QĐ-SGDĐT, 

ngày 02/10/2020

956/QĐ- SGDĐT ngày 

04/12/2020
Nguyễn Văn Hưng

0966032936

63 Trung tâm Ngoại ngữ TH Sophie
Thôn 7, xã Pơng Đrang, huyện 

Krông Búk
Krông Búk

897/QĐ-SGDĐT, 

ngày 17/11/2020

1038/QĐ- SGDĐT ngày 

25/12/2020
Nguyễn Thị Ngọc Liên

0398588345

64 Trung tâm Ngoại ngữ Blue Cloud
Thôn Hòa Lộc, xã Chư Kbô, 

huyện Krông Búk
Krông Búk

896/QĐ-SGDĐT, 

ngày 17/11/2020

1039/QĐ- SGDĐT ngày 

25/12/2020
Nguyễn Thị Hương 

0977726619

65 Trung tâm Ngoại ngữ Âu- Mỹ Bella

141B, Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Thành Công, TP Buôn 

Ma Thuột.

BMT
816/QĐ-SGDĐT, 

ngày 26/10/2020

1054/QĐ- SGDĐT ngày 

30/12/2020

66 Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Việt
42,  Phạm Hùng, P Tân An , TP 

Buôn Ma Thuột
BMT

1021/QĐ-SGDĐT, 

ngày 21/12/2021

31/QĐ- SGDĐT ngày 

14/01/2021
Nguyễn Quang Lâm

0903565368

67 Trung tâm Ngoại ngữ IFLY 533,  Hùng Vương,  Buôn Hồ Buôn Hồ
 1009/QĐ-SGDĐT, 

ngày 22/10/2019

31/QĐ- SGDĐT ngày 

14/01/2022
Ngô Thị Uyên Phương

0932527227

68 Trung tâm Ngoại ngữ EVEREST CƯ MGAR 24, Xô viết NT, Cư M'gar Cư M’gar
113/QĐ-SGDĐT, 

ngày 15/3/2021

297/QĐ- SGDĐT ngày 

01/6/2021
Dịu

69 Trung tâm Ngoại ngữ BEC
35-37, Chế lan Viên, P Tân Lợi, 

BMT
BMT

114/QĐ-SGDĐT, 

ngày 15/3/2021

225/QĐ- SGDĐT ngày 

27/4/2021
Trần Thị Cẩm Nhung

70 Trung tâm Ngoại ngữ Cường Thịnh
Số 05, đường Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Tân An
BMT

306/QĐ-SGDĐT,      

ngày 04/6/2021 

399/QĐ- SGDĐT ngày 

05/7/2021
Lê Gia Tiến

71 Trung tâm Ngoại ngữ Anh quốc
Lô 44 - 45 đường Đồng Khởi, 

phường Tân An
BMT

288/QĐ-SGDĐT, 

ngày 28/5/2021

431/QĐ- SGDĐT ngày 

28/7/2021
Trần Thị Mỹ Dung 0972970570

72 Trung tâm Ngoại ngữ GREEN SEEDS
Thôn 5, xã Phú Xuân, huyện 

Krông Năng
Krông Năng

343/QĐ-SGDĐT, 

ngày 24/6/2021 

429/QĐ- SGDĐT ngày 

28/7/2021
Nguyễn Thị Thu Hiền 0393873979

73 Trung tâm Ngoại ngữ KOM EDU
60 Trần Hưng Đạo, thành phố 

Buôn Ma Thuột
BMT

875/QĐ-SGDĐT, 

ngày 11/11/2020 

430//QĐ-

SGDĐT ngày 28/07/2021 
Nguyễn Ngọc Dung

0943227879
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74 Trung tâm Ngoại ngữ Khôi Nguyên

210/8 Phan Bội Câu, P.Thống 

Nhất, BMT
BMT

492/QĐ-SGDĐT, 

ngày 29/8/2022

602/QĐ-SGDĐT, ngày 

4/10/2022

Phan Thị Bích Phương 

(phụ trách)
0989844574

75 Trung tâm Ngoại ngữ IDO
Thôn Nam Hoà, xã Dray Bhăng, 

huyện Cư Kuin
Cư Kuin 

 367/QĐ-SGDĐT, 

ngày 04/7/2022

594/QĐ-SGDĐT, ngày 

3/10/2022
Nguyễn Vũ Kiều Linh

76 Trung tâm Ngoại ngữ New Sky II
 7C thôn Hoà Đông, xã Ea Bông, 

huyện Krông Ana
 Krông Ana

340/QĐ-SGDĐT, 

ngày 22/6/2021

176/QĐ-SGDĐT, ngày 

28/4/2022
Cù Thị Quyết

0703108813

77 Trung tâm Ngoại ngữ Dream
Thôn 02, xã Cư Ni, huyện Ea 

Kar, Đắk Lắk
Ea Kar

270/QĐ-SGDĐT, 

ngày 20/5/2021

32/QĐ-SGDĐT, ngày 

28/01/2022
Phạm Thị Đoan Trang

0981303086

78 Trung tâm Ngoại ngữ IELTS Buôn Ma Thuột
 23, Y Khu, phường Tân Lập, TP 

Buôn Ma Thuột
BMT 

1052/QĐ-SGDĐT, 

ngày 28/12/2020

554/QĐ-SGDĐT, ngày 

19/9/2022
Mai Văn Thọ

79 Trung tâm Ngoại ngữ Green Star
 115A Lê Thánh Tông, phường 

Thắng Lợi, BMT
BMT

 268/QĐ-SGDĐT, 

ngày 09/6/2022

619/QĐ-SGDĐT, ngày 

12/10/2022
Hoàng Thị Phương Thảo

0374632945

80 Trung tâm Ngoại ngữ The Star
 89 Ngô Quyền, phường Tân 

Lợi, Buôn ma Thuột
BMT

958/QĐ-SGDĐT, 

ngày 04/12/2020
Phan Văn Hiền

81 Trung tâm Ngoại ngữ Việt Phát
 556 Lê Duẩn, P. Ea Tam, thành 

phố Buôn Ma Thuột
BMT

959/QĐ-SGDĐT, 

ngày 04/12/2020

367/QĐ-SGDĐT, ngày 

25/11/2022
Lý Thị Phương Thảo 0969459595

82
Trung tâm Ngoại ngữ Thế hệ mới - Buôn Ma 

Thuột

T2, Trần Nhật Duật, Tân Lợi, 

Buôn Ma Thuột
BMT

1022/QĐ-SGDĐT, 

ngày 21/12/2020

83 Trung tâm Ngoại ngữ B.Education
Tầng 3, 560 Lê Duẩn, phường 

Ea Tam, BMT
BMT

366/QĐ-SGDĐT, 

ngày 04/7/2022
Nguyễn Viết Bình

84 Trung tâm Ngoại ngữ GeniusKids
TDP 6, thị trấn M'Drắk, huyện 

M'Drắk, Đắk Lắk
M'Đrắk

 670/QĐ-SGDĐT, 

ngày 02/12/2021

85 Trung tâm Ngoại ngữ ESE 
309 Phan Chu Trinh, TP. Buôn  

Ma Thuột
BMT

193/QĐ-UBND ngày 

22/01/2013

86 Trung tâm Ngoại ngữ Việt - Úc 
120-122 Phan Chu Trinh, 

Phường Tân Lợi, TP.BMT
BMT

166/QĐ-UBND ngày 

15/01/2016

87 Trung tâm Ngoại ngữ Petit 2
Tầng 3, 560 Lê Duẩn, phường 

Ea Tam, BMT
BMT

88 Trung tâm Ngoại ngữ -TH trường TC KT KT 
144 Phan Chu Trịnh , TP Buôn 

ma Thuột
BMT

89 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tân Việt Mỹ
 544 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, 

TP. BMT
BMT

1021/QĐ-UBND, 

ngày 24/5/2013

Số 714/QĐ-UBND, ngày 

15/7/2013

90 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Khánh Trường
117 Y Wang, Phường Ea Tam, 

TP BMT
BMT

91 Trung tâm Ngoại ngữ Amas
47 Nguyễn Trãi, phường Thành 

Công, TP BMT
BMT

267/QĐ-SGDĐT, 

ngày 09/6/2022 

383/QĐ-SGDĐT, ngày 

18/7/2022 
Nguyễn Thị Bích Huệ 

0911051548

92 Trung tâm Ngoại ngữ Pandora Homeschooling 16 Đinh Núp, Tp BMT BMT
692/QĐ-SGDĐT, 

ngày 08/11/2022 

38/QĐ-SGDĐT, ngày 

31/01/2023 
Cao Thế Thuỳ Linh

0963216747

93
Trung tâm Ngoại ngữ Anh văn Hội Việt Mỹ 

Đắk Lắk
06 Phan Bội Châu, TPBMT BMT

887/QĐ-SGDĐT, 

ngày 30/12/2022 

35/QĐ-SGDĐT, ngày 

18/01/2023 
Lê Thị Ngọc Hường

0906426298

94 Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VUG 15 Trần Khánh Dư, p.Tân Lợi BMT
139/QĐ-SGDĐT, 

ngày 07/03/2019

1530/GCN-SGDĐT, ngày 

25/09/2019
Đỗ Thị Cẩm Ngà 0978292984

95 Trung tâm Ngoại ngữ EILTS Buôn Ma Thuột IISố 08, đường Mai Xuân Thưởng BMT
247/QĐ-SGDĐT, 

ngày 24/4/2023

318/QĐ-SGDĐT, ngày 

19/5/2023 

96 Trung tâm Ngoại ngữ EILTS Buôn Ma Thuột III
Số 15, đường Hùng Vương, xã 

Quảng Tiến
Cư M’gar

248/QĐ-SGDĐT, 

ngày 24/4/2023

320/QĐ-SGDĐT, ngày 

22/5/2023
Thọ 0906510847

97 Trung tâm Ngoại ngữ NEC  Academy
Số 05 Trần Nhật Duật, phường 

Tân Lợi
BMT

222/QĐ-SGDĐT, 

ngày 12/4/2023

338/QĐ-SGDĐT, ngày 

26/5/2023
Ngọc Anh

98 Trung tâm Ngoại ngữ IDO II Thôn 10, xã Ea Ktua Cư Kuin 
642/QĐ-SGDĐT, 

ngày 24/10/2023

392/QĐ-SGDĐT, ngày 

16/6/2023
Phạm Văn Trung; Linh 0932345480

99 Trung tâm Ngoại ngữ LALA Thôn 20, xã Ea Bông Ea Kar
394/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/6/2023 

526/QĐ-SGDĐT ngày 

25/7/2023 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo
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100 Trung tâm Ngoại ngữ Highlands Union 

Số 552/12 Lê Duẩn, Phường 

EaTam
BMT

393/QĐ-SGDĐT 

ngày 16/6/2023 

532/QĐ-SGDĐT ngày 

27/7/2023 

101 Trung tâm ngoại ngữ Ngọc Vy
Số 66/11, đường Lê Thị Hồng 

Gấm
BMT

632/QĐ-SGDĐT 

ngày 6/9/2023 

706/QĐ-SGDĐT ngày 

29/9/2023 
Nguyễn Thị Ngọc Vy 0344273637

102 Trung tâm ngoại ngữ Chân trời Mới Số 35, đường Hai Bà Trưng Ea Kar
693/QĐ-SGDĐT 

ngày 08/11/2022 

681/QĐ-SGDĐT ngày 

25/9/2023 
Nguyễn Thị Hải Vân 0935838076 

103 Trung tâm Ngoại ngữ Đăng Anh Số 323 đường Lý Thường Kiệt BMT
514/QĐ-SGDĐT 

ngày 20/7/2023 

707/QĐ-SGDĐT ngày 

02/10/2023 
Mai Thị Thu Trang 0968 313 579

104 Trung tâm Ngoại ngữ IELTS IV
Số 191 Lê Duẩn, phường Ea 

Tam, BMT, Đắk Lắk
BMT

Số 513/QĐ-SGDĐT, 

ngày 20/7/2023

856/QĐ-SGDĐT ngày 

16/11/2023 
Quách Thị Thiên Hương 09071.76968

105 Trung tâm Ngoại ngữ Happy Krông Năng

Số 190 Hùng Vương, thị trấn 

Krông Năng, huyện Krông 

Năng, Đắk Lắk

Krông Năng
Số 09/QĐ-SGDĐT, 

ngày 08/1/2024

09/QĐ-SGDĐT ngày 

09/01/2024 
Đoàn Thị Mỹ Tiên 0907 58 68 48 

106 Trung tâm Ngoại ngữ Tín Phát Đắk Lắk
Số 27B Ama Jao, phường Tân 

Lập, BMT, Đắk Lắk
BMT

Số 675/QĐ-SGDĐT, 

ngày 22/9/2023

900/QĐ-SGDĐT ngày 

29/4/2024 
Đặng Hoài Anh 0988170317

107 Trung tâm Anh ngữ Green Ea Tóh, Krông Năng Krông Năng 1947/GCN-SGDĐT Như Ý 0383055977

108 Trung tâm ngoại ngữ JLA Buôn Trấp  Krông Ana
Số 654/QĐ-SGDĐT, 

ngày 26/12/2023
Phạm Vũ Trường Giang

0964312939

109 Trung tâm Ngoại ngữ Global English
44 Ngô Thì Nhậm, P. Tân An, 

BMT
BMT

Số 169/QĐ-SGDĐT, 

ngày 25/3/2024

Số 255/QĐ-SGDĐT, ngày 

15/4/2024
Bùi Thị Thu Thanh

0947864477

110 Trung tâm Ngoại ngữ GAP
Số 563, đường Giải Phóng, thị 

trấn Ea Đrăng
 Ea H’leo

Số 201/QĐ-SGDDT 

ngày 01/4/2024 

Số 409/QĐ-SGDĐT, ngày 

21/5/2024
Bùi Thị Phương Thanh 0814202747


